TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN – QUẬN 5

ĐÁP ÁN PHIẾU LUYỆN TẬP KHỐI 1
TUẦN 26 - MÔN TOÁN

 Bài 97: CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
Bài 1/136:

a) Viết số:

Hai mươi: 
20
Hai mươi lăm: 
25



Hai mươi mốt: 
21
Hai mươi sáu: 
26


Hai mươi hai: 
22
Hai mươi bảy: 
27

Hai mươi ba: 
23
Hai mươi tám: 
28

Hai mươi tư: 
24
Hai mươi chín: 
29


b) Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:


Bài 3/137: Viết số:


Bốn mươi:
40
Bốn mươi sáu:
46

Bốn mươi mốt:
41
Bốn mươi bảy:
47




Bốn mươi hai:
42
Bốn mươi tám:
48



Bốn mươi ba:
43
Bốn mươi chín:
49

Bốn mươi bốn:
44
Năm mươi:
50



Bốn mươi lăm:
45
Bài 4/137: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:
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